
HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: II

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

8h30
Kinh Tế 

Dược
1-5

Kinh Tế 

Dược
1-5

P.B11 Cô Xuân P.B11 Cô Xuân P.B11    

Chăm sóc 

bệnh ngoại 

khoa

1-4 8h30

Thầy Dũng 402A.MD 403B.MD

8h00 9h00

502A 501A

Đồ họa ứng 

dụng 1
1-5 9h00

Thiết kế web 

cơ bản
1-5

Đồ họa ứng 

dụng 1
1-5 8h30

Cô Hồng
P.máy nhà 

D
501A Thầy Hoàng

Phòng máy 

nhà D
Cô Hồng

Phòng máy 

nhà D

Phòng máy 

nhà D

Thi Điều 

dưỡng cơ 

bản 1 

Thi Thiết kế 

web nâng 

cao 

Thi Pháp 

luật đại 

cương

Thi Đồ họa 

ứng dụng 1

Chiều

CNTT01-

K12TC3

Sáng

Chiều

YSĐK-K12

Sáng

Chiều

CNTT01-K12

30 SV

Sáng

Thi Pháp 

luật đại 

cương

Chiều

D01-K12

12 SV

Sáng

Chiều

Thi Bệnh 

học

Thứ 7 Chủ Nhật

TH01-K12

11 SV

Sáng

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HỌC KỲ II (2019-2020)

     ( Tuần từ 13-07-2020 đến 19-07-2020)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ Nhật

TH01-K12

11 SV

Sáng

 

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

BD & SC Hệ 

thống nhiên 

liệu động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

1-5

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

điện động cơ 

ô tô

1-5

BD&SC 

động cơ đốt 

trong

1-5

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

truyền động 

và hệ thống 

di chuyển 

trên ô tô

1-5

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel

1-5

Thầy Chất PTH 01 Thầy Thi PTH 01 Thầy Chất PTH 01 Thầy Quyết P102D Thầy Hải P102D

Phỏng vấn 

Thực tập CS 

Lần 1 

10h00 8h30 

Thi Gíao 

Dục Thể 

Chất 1 

7h30- 9h30 8hh00

404A - CS2 101D T. Kiên Sân TC 101D

Thi Tiếng 

Anh GTCN

Thi Chính 

trị 1 

Chiều

QTKS01-K12

43 SV

Sáng

Chiều

K12-CNOT - 

TC và CĐ 9+ 

GĐ 1

Sáng

Chiều

KT01-K12

19 SV

Sáng

CNOT01-K12 

và CNOT02-

K12

74 SV

Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ Nhật

TH01-K12

11 SV

Sáng

 

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Phỏng vấn 

Thực tập CS 

Lần 1 

10h00 8h30 

Thi Gíao 

Dục Thể 

Chất 1 

7h30- 9h30 8hh00

404A - CS2 101D T. Kiên Sân TC 101D

8h30 

101D

8h30 

101D

An toàn và 

vật liệu điện
2-5

Thi Kỹ 

thuật đo 

lường và 

cảm biến

7h30
Ôn thi khí cụ 

điện
sv tự ôn tập

Thi An 

toàn và 

vật liệu 

điện, Thi 

Khí cụ 

điện

7h30, 

9h30

T. Viết Hùng 301D Cô Sửu B07 Cô Sửu 301D

An toàn và 

vật liệu điện
6-10

An toàn và 

vật liệu điện
6-9

An toàn và 

vật liệu điện
6-9

An toàn và 

vật liệu điện
6-9

T. Viết Hùng 301D T. Viết Hùng 301D T. Viết Hùng 301D T. Viết Hùng 301D

Thi Chính 

trị 1 

Thi Tiếng 

Anh GTCN

ĐĐT01 - K12

12 SV

Sáng

Chiều

QTKS01-K12 

CĐ9+

5 SV

Sáng

Chiều

CBMA01-K12 

CĐ9+

8 SV

Sáng

Chiều

Thi Chính 

trị 1 

Thi Chính 

trị 1 

CBMA01-K12

23 SV

Sáng

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ Nhật

TH01-K12

11 SV

Sáng

 

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

An toàn lao 

động điện 

lạnh

2-5

Thi đo 

lường điện 

lạnh (phần 

điện)

7h30

Ôn Khí cụ 

điện-Trang bị 

điện

sv tự ôn tập

Thi An 

toàn lao 

động điện 

lạnh, Thi 

Khí cụ 

điện-

Trang bị 

điện

7h30, 

9h30

T. Viết Hùng 301D cô Sửu B07 Cô Sửu 301D

An toàn lao 

động điện 

lạnh

6-10

An toàn lao 

động điện 

lạnh

6-10

An toàn lao 

động điện 

lạnh

6-10

An toàn lao 

động điện 

lạnh

6-10

T. Viết Hùng 301D T. Viết Hùng 301D T. Viết Hùng 301D T. Viết Hùng 301D

Thi Lạnh cơ 

bản
7h30

C.Thúy
Xưởng TH 

điện lạnh

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

điều hòa 

không khí 

trên ô tô

1-5
Hộp số tự 

động
1-5

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

điều hòa 

không khí 

trên ô tô

1-5

Thi hết môn 

Sửa chữa - 

BD hệ thống 

phun xăng 

điện tử 

1-5

Thầy Chất
Phòng thực 

hành 02
Thầy Quyết

Phòng thực 

hành 02
Thầy Chất

Phòng thực 

hành 02
Thầy Thi

Phòng thực 

hành 02

CNOT02-K11

35 SV

Sáng
Đi thực tập 

Chiều

ACNOT01-K11

44 SV

Sáng

Chiều

ĐL01 - 

K12TC3

Sáng

Chiều

CNOT01-K11

48 SV

Sáng

Đi thực tập
Chiều

ĐL01 - K12

14 SV

Sáng

Chiều

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ Nhật

TH01-K12

11 SV

Sáng

 

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Chẩn đoán - 

sửa chữa 

PAN ô tô

6-10

Thi kết thúc 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

điện thân xe 

ô tô (80 tiết)

6-10

Chẩn đoán - 

sửa chữa 

PAN ô tô

6-10

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

điều hòa 

không khí 

trên ô tô

6-10
Thi kết thúc 

môn Autocad
6-10

Thầy Chất PTH 01 Thầy Thi PTH 02 Thầy Chất PTH 01 Thầy Chinh PTH 01 Thầy Việt

Phòng máy 

502 nhà A- 

Trường 

chính

Lập trình với 

mobile 2
1-5

Lập trình ứng 

dụng web
1-5

Lập trình ứng 

dụng web
1-5 9h00

Lập trình ứng 

dụng web
1-5

Lập trình 

ứng dụng 

web

1-5

T.Thanh 502A Cô Trà 502A Cô Trà 502A 501A Cô Trà 502A Cô Trà 502A

Lập trình với 

mobile 2
6-10

T.Thanh 502A

Kinh Tế 

Dược
1-5

Kinh Tế 

Dược
1-5

Cô Xuân P.B11 Cô Xuân P.B11

Thi Tiếng 

Anh chuyên 

ngành 2

CNTT01-K11

30 SV

Sáng

Chiều

D01-K11

24 SV

Sáng

Chiều

ACNOT02-K11

45 SV

Sáng

Chiều

ZCNOT01-K11

22 SV

Sáng
Đi thực tập

Chiều

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ Nhật

TH01-K12

11 SV

Sáng

 

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

8h30
Giao tiếp TH 

ĐD.B1
2-5

P.B06 Cô Thảo P.B06

CS bệnh 

Ngoại Khoa
6-10

CS.NB tâm 

thần B1
6-10

T.Dũng P.B06 T.Dũng P.B06

Ôn Hệ thống 

ĐHKK trung 

tâm

sv tự ôn tập

Thi  Hệ 

thống 

ĐHKK 

trung tâm, 

thi tiếng anh 

chuyên 

ngành

7h30, 9h30

Cô Sửu B07

Hệ thống 

ĐHKK trung 

tâm

6-10

Thầy Lộc E04

1-5

PTH 

6-10

PTH 

Thi Chuyên 

sâu Tốt 

nghiệp 

Thi Chuyên 

sâu Tốt 

nghiệp 

Thi Điều 

dưỡng cơ 

bản 1

ĐL01-K11

22 SV

Sáng

Chiều

QTKS01-K11

27 SV

Sáng

Chiều

ĐD01-K11

14 SV

Sáng

Chiều

ĐĐT01 - K11; 

ĐCN01-K11

36 SV

Sáng

Thực tập nghề nghiệp  

Chiều

Trang 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ Nhật

TH01-K12

11 SV

Sáng

 

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1-5

PTH 

 

  

Thi Chuyên 

sâu Tốt 

nghiệp 

THỰC HÀNH HƯỚNG 

DẪN TOUR HÀ NỘI - 

HÒA BÌNH

KT01-K11

14 SV

Sáng

Chiều

QTKD01-K11

20 SV

Sáng

Chiều

CBMA01-K11

61 SV

Sáng

Chiều

HDDL01-K11

20 SV

Sáng

Chiều

Trang 7


